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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động 

của Quỹ việc làm dành cho người tàn tật tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật; Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ (gọi chung là Nghị định 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung);
 Căn cứ Thông tư Liên tịch số 19/2005/TTLT-LĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/5/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 55/TT-LĐTBXH ngày 05 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tổ chức và họat động của Quỹ việc làm dành cho người tàn tật tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH 

Tổ chức và hoạt động của Quỹ việc làm dành cho người tàn tật

tỉnh Đồng Nai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:76 /2006/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng10 năm 2006 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí pháp lý:

- Quỹ việc làm dành cho người tàn tật tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Quỹ việc làm) là tổ chức do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, chịu sự quản lý của UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Sở Lao động - TBXH) để giao dịch, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai;

- Văn phòng Thường trực Quỹ việc làm đặt tại Sở Lao động-TBXH, số 5 đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Mục đích và nguyên tắc hoạt động:
- Quỹ việc làm được thành lập nhằm mục đích huy động các nguồn tài chính theo quy định của pháp luật để duy trì và phát triển, trên cơ sở đó giúp người tàn tật phục hồi chức năng lao động; học nghề, tạo việc làm; hỗ trợ về tài chính cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật hoạt động tại Đồng Nai;

- Quỹ việc làm hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

Điều 3. Nhiệm vụ của Quỹ việc làm:
- Tiếp nhận nguồn vốn do ngân sách Nhà nước cấp và của các tổ chức, cá nhân đóng góp theo quy định của pháp luật;

- Quản lý nguồn vốn theo quy định hiện hành, chống thất thoát và các hành vi tiêu cực khác;

- Sử dụng Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng trên cơ sở các dự án, chương trình kế hoạch được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Nguồn vốn của Quỹ việc làm gồm:
- Trích từ ngân sách tỉnh;

- Khoản nộp hàng tháng của các doanh nghiệp do không nhận đủ số lao động là người tàn tật vào làm việc theo quy định tại Điều 14, Điều 15 của Nghị định 81/CP ngày 23/11/1995 đã được sửa đổi bổ sung và tiết 2, điểm B, Mục VI của Thông tư 19/2005/TTLT-LĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/5/2005 của Liên Bộ;

- Nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

- Các nguồn thu khác;

- Từ năm thứ 2 trở đi có khoản tồn quỹ (nếu có) của năm trước chuyển qua.
Điều 5. Đối tượng phục vụ của Quỹ việc làm gồm:

- Lao động là người tàn tật theo quy định tại Điều 1 Nghị 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung;

- Các cơ sở dạy nghề do Nhà nước, tổ chức, cá nhân lập ra để đào tạo, đào tạo lại, bổ túc nghề cho người tàn tật theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở dạy nghề thường xuyên có ít nhất 70% số học viên là người tàn tật;

- Các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước; Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có sử dụng lao động là người tàn tật cao hơn tỷ lệ quy định tại Điều 14 Nghị định 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung;

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật (có trên 51% số lao động là người tàn tật hiện đang làm việc).

Điều 6. Cơ quan điều hành Quỹ việc làm:

- Ban quản lý Quỹ việc làm (viết tắt BQL Quỹ) là cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh giao trực tiếp điều hành mọi hoạt động Quỹ việc làm theo pháp luật hiện hành;

- Giúp việc BQL Quỹ là Ban kiểm soát và Tổ chuyên viên.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Điều 7. Tổ chức bộ máy:

Tổ chức bộ máy của Quỹ việc làm gồm Ban quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và Tổ chuyên viên.
1. BQL Quỹ: Là cơ quan điều hành cao nhất của Quỹ việc làm, gồm:

- 01Trưởng Ban: Do Giám đốc Sở Lao động - TBXH đảm nhiệm;

- 01 Phó Trưởng ban Thường trực: Do Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH đảm nhiệm;

- 01 Phó Trưởng ban phụ trách tài chính: Do Phó Giám đốc Sở Tài chính đảm nhiệm;

- 03 Ủy viên gồm: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Giám đốc Sở Y tế; Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội.

2. Ban kiểm soát Quỹ việc làm:

- Ban kiểm soát Quỹ việc làm có 3 thành viên để giúp BQL Quỹ giám sát việc sử dụng Quỹ việc làm do Phó Trưởng ban phụ trách về tài chính trực tiếp chỉ đạo. Nhân sự cụ thể do Trưởng ban BQL Quỹ quyết định.

3. Tổ chuyên viên:

- Tổ chuyên viên giúp việc cho BQL Quỹ là chuyên viên của các đơn vị thành viên BQL Quỹ, có một tổ trưởng, nhân sự cụ thể do Trưởng ban BQL Quỹ quyết định sau khi thống nhất với lãnh đạo Sở chủ quản;

- Nhân sự Tổ chuyên viên có thể thay đổi trong quá trình Quỹ việc làm hoạt động.
Điều 8. Nhiệm vụ BQL Quỹ:

- Xây dựng kế hoạch về nguồn thu hàng năm của Quỹ việc làm báo cáo UBND tỉnh quyết định;

- Thẩm định các dự án xin hỗ trợ, vay vốn từ nguồn Quỹ việc làm, trình UBND tỉnh ra quyết định mức hỗ trợ hoặc cho vay đối với các dự án hội đủ điều kiện theo các quy định hiện hành;

- Sau khi có quyết đinh phê duyệt của UBND tỉnh, cùng chủ dự án tổ chức triển khai thực hiện dự án, đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí của các cá nhân, tổ chức được hỗ trợ hoặc vay từ nguồn vốn Quỹ việc làm;

- Phê duyệt quyết toán của các dự án xin hỗ trợ, vay vốn từ nguồn Quỹ việc làm theo Luật Ngân sách Nhà nước, trên cơ sở đó lập quyết toán thu - chi Quỹ việc làm hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - TBXH, Bộ Kế họach - Đầu tư, Bộ Tài chính;

- Tham mưu trình UBND tỉnh ký Quyết định quy định số lao động là người tàn tật mà doanh nghiệp phải nhận, số đã nhận, số lao động là người tàn tật còn nhận thiếu, số tiền doanh nghiệp phải nộp vào Quỹ việc làm, thời điểm nộp theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Quản lý Quỹ việc làm: 

- Chủ tài khoản, chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động của BQL Quỹ;

- Điều phối các hoạt động của các thành viên BQL Quỹ, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của BQL Quỹ do UBND tỉnh giao;

- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng Quỹ việc làm theo đúng các quy định hiện hành;

- Triệu tập và chủ trì các phiên họp của BQL Quỹ thường kỳ hoặc đột xuất;

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả hoạt động của BQL Quỹ;

- Phân công nhiệm vụ cho các Phó Ban, các ủy viên BQL Quỹ, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban quản lý, Ban kiểm soát, Tổ chuyên viên.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng ban Thường trực:

 - Điều hành công việc hàng ngày của BQL Quỹ, trực tiếp quản lý điều hành Tổ chuyên viên;

- Khi được ủy quyền của Trưởng ban, triệu tập và chủ trì các phiên họp của BQL Quỹ thường kỳ hoặc đột xuất;

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về phần công việc mà mình phụ trách, cùng với Trưởng ban, Phó ban và các ủy viên tổ chức thực hiện tốt kế hoạch chương trình hoạt động của BQL Quỹ đề ra;

- Trực tiếp điều hành thu - chi Quỹ việc làm theo đúng các quy định của pháp luật, quyết định của tập thể BQL Quỹ, là đầu mối phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của BQL Quỹ;

- Quản lý lao động là người tàn tật trên địa bàn tỉnh về số lượng, trình độ, nguyện vọng; về kết quả học nghề của lao động là người tàn tật; tham mưu kế hoạch cụ thể về quản lý và sử dụng lao động người tàn tật trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý lao động trong các doanh nghiệp, trên cơ sở đó tính số lao động là người tàn tật mà doanh nghiệp phải nhận theo quy định hiện hành, báo cáo BQL Quỹ để trình UBND tỉnh quyết định số tiền phải nộp vào Quỹ việc làm đối với  doanh nghiệp nhận chưa đủ tỷ lệ lao động là người tàn tật theo quy định;

- Chịu trách nhiệm việc tổng hợp báo cáo tình hình về vốn cấp, vốn vay đã được UBND tỉnh phê duyệt về Liên Bộ; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, năm của BQL Quỹ.

Điều 11. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban phụ trách về tài chính:

- Thay mặt Trưởng ban, Phó ban Thường trực khi được ủy quyền; 

- Chịu trách nhiệm chính về quản lý, theo dõi việc thu - chi tài chính, thẩm định các báo cáo quyết toán của các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ hoặc vay vốn từ Quỹ việc làm theo định kỳ;

- Trực tiếp phụ trách và điều hành hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ việc làm.

 Điều 12. Nhiệm vụ của các ủy viên:

1. Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động là người tàn tật trong kế hoạch lao động, việc làm hàng năm của tỉnh;

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Quỹ.

 2. Y tế: 

- Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức giám định mức độ tàn tật cho người tàn tật;

- Trên cơ sở đó tư vấn, hướng nghiệp cho người tàn tật về học nghề, xin việc làm phù hợp với điều kiện sức khỏe và dạng tật của mình.

3. Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH):

- Tiếp nhận vốn Qũy việc làm do BQL Quỹ chuyển sang NHCSXH để cho vay;

- Thực hiện việc giải ngân đối với các dự án vay vốn theo quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền và hồ sơ cho vay của BQL Quỹ;

- Hạch toán, theo dõi và lưu giữ hồ sơ cho vay của các dự án;

- Thu nợ, thu lãi khi chủ dự án, người vay nộp tiền trả nợ, trả lãi vào NHCSXH;

- Thông tin, báo cáo thống kê về tình hình giải ngân, thu nợ, thu lãi, dư nợ đối với các dự án vay vốn theo quy định cho BQL Quỹ.

Ngoài những nhiệm vụ cụ thể trên, các ủy viên BQL Quỹ có trách nhiệm:

- Giúp Trưởng ban, các Phó Trưởng ban điều hành tốt Quỹ việc làm theo các quy định hiện hành;

- Tham dự các cuộc họp đầy đủ, có chất lượng;

- Chỉ đạo trực tiếp các chuyên viên giúp việc thuộc ngành quản lý nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đúng kế hoạch đề ra.

Điều 13. Nhiệm vụ Ban kiểm soát:
- Thực hiện việc kiểm soát Quỹ việc làm theo đúng các quy định hiện hành;

- Báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị với BQL Quỹ về tình hình tài chính Quỹ việc làm.

Điều 14. Nhiệm vụ chung của Tổ chuyên viên:

- Giúp BQL Quỹ xây dựng các chương trình kế hoạch thu - chi Quỹ việc làm theo các quy định hiện hành;

- Hướng dẫn các cá nhân, tổ chức xây dựng dự án xin hỗ trợ hoặc vay vốn từ Quỹ việc làm;

- Thẩm định các dự án xin hỗ trợ, vay vốn từ Quỹ việc làm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban BQL Quỹ về những đề xuất của mình;

- Tổ chuyên viên hoạt động thẩm định theo chuyên ngành, nhưng khi quyết định phương án phải thống nhất tập thể trước khi trình BQL Quỹ quyết định;

- Tiếp nhận các thông tin, báo cáo từ cơ sở, trực tiếp theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện cụ thể của các dự án, đề xuất các giải pháp xử lý trong quá trình thực hiện;

- Đảm bảo các phương tiện phục vụ tốt cho hoạt động của Ban quản lý Quỹ.
Điều 15. Nhiệm vụ của Tổ Trưởng tổ chuyên viên:

- Điều phối hoạt động của các cán bộ trong Tổ chuyên viên theo yêu cầu của BQL Quỹ;

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả hoạt động của Tổ chuyên viên.

Điều 16. Nhiệm vụ của cán bộ thuộc Sở Lao động - TBXH:

- Theo dõi, tổng hợp lao động ở các doanh nghiệp, từ đó tính số lao động là người tàn tật mà doanh nghiệp phải nhận; kiểm tra số lao động là người tàn tật doanh nghiệp đã nhận, trên cơ sở đó tính mức tiền phải nộp hàng tháng vào Quỹ việc làm của từng doanh nghiệp;

- Thẩm định về lao động là người tàn tật của các dự án xin hỗ trợ hoặc vay vốn từ quỹ, căn cứ các chế độ hiện hành đối với người tàn tật để tham mưu cho BQL Quỹ trình UBND tỉnh quyết định hình thức và mức trợ giúp;

- Chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp tình hình thực hiện thu, chi quỹ, dự thảo các văn bản của BQL Quỹ; tiếp nhận, đề xuất hướng giải quyết các chỉ đạo của cấp trên, kiến nghị của cơ sở theo các quy định hiện hành.

Điều 17. Nhiệm vụ của cán bộ thuộc Sở Tài chính:

- Tham mưu cho Ban Quản lý về quản lý tài chính, thẩm định các báo cáo quyết toán của cá nhân, tổ chức được hỗ trợ hoặc vay vốn từ quỹ theo pháp luật hiện hành;

- Thẩm định về mặt tài chính của các dự án xin hỗ trợ hoặc vay vốn.

Điều 18. Nhiệm vụ của cán bộ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Giúp việc cho ủy viên là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lập kế hoạch dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động là người tàn tật trong kế hoạch lao động, việc làm hàng năm của tỉnh và trong cân đối vốn ngân sách tỉnh cho Quỹ.

Điều 19. Nhiệm vụ của cán bộ thuộc Sở Y tế:

- Tham mưu giúp Ban quản lý xây dựng kế hoạch, chương trình giám định tỷ lệ tàn tật cho các đối tượng, trên cơ sở đó tham gia tư vấn hướng nghiệp cho họ trong việc chọn học nghề và xin việc làm;

- Trực tiếp phối hợp với các huyện, thị, thành phố tổ chức việc giám định mức độ tàn tật cho người tàn tật khi có nhu cầu.

Điều 20. Nhiệm vụ của cán bộ thuộc Ngân hàng chính sách xã hội:

- Căn cứ các quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền và hồ sơ cho vay của BQL Quỹ trực tiếp giải ngân, hạch toán theo dõi và lưu giữ hồ sơ cho vay; thu nợ, thu lãi khi chủ dự án nộp tiền trả lãi, trả nợ vào NHCSXH;

- Thông tin báo cáo thống kê về các dự án cho vay theo quy định của BQL Quỹ.

Điều 21. Chế độ làm việc:

- Các thành viên BQL Quỹ, Ban kiểm soát và Tổ chuyên viên làm việc theo chế độ tập thể, kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc được giao;

- BQL Quỹ định kỳ 3 tháng họp một lần và có thể họp bất thường khi cần thiết.

Điều 22. Mối quan hệ, phối hợp công tác với các Sở, ngành:

- BQL Quỹ phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong quá trình xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức thực hiện các chính sách đối với người tàn tật;

- Các Sở, ngành thành viên của BQL Quỹ, tạo điều kiện tốt để các thành viên, các chuyên viên giúp việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 23. Điều kiện làm việc của BQL Quỹ:

- Kinh phí hoạt động của BQL Quỹ được trích lại 5% trên tổng số thu quỹ;

- Được trang bị các phương tiện làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ;

- Sở Lao động - TBXH bố trí địa điểm và phương tiện làm việc cho BQL Quỹ, Ban kiểm soát và Tổ chuyên viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chương III

SỬ DỤNG QUỸ VIỆC LÀM VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ

XIN HỖ TRỢ HOẶC VAY VỐN

Điều 24. Quỹ việc làm được sử dụng như sau:

- Cấp hỗ trợ đối với các đối tượng sau:

  + Cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) dành riêng cho người tàn tật để xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị kỹ thuật, duy trì dạy nghề và phát triển sản xuất theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  + Doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần kinh tế nhận người tàn tật vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy định tại Điều 14 của Nghị định 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung khi sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn có dự án phát triển sản xuất nhưng phải được cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ;

+ Cơ quan quản lý để đào tạo nâng cao năng lực đối với người làm công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người tàn tật. Các hoạt động phục hồi chức năng lao động cho người tàn tật;

- Cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các đối tượng sau:

  + Cơ sở dạy nghề, cơ sở SXKD dành riêng cho người tàn tật;

  + Cá nhân và nhóm lao động là người tàn tật;

  + Cơ sở dạy nghề nhận người tàn tật vào học nghề và doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần kinh tế nhận người tàn tật vào làm việc với tỷ lệ lao động là người tàn tật cao hơn tỷ lệ quy định tại Điều 14 của Nghị định 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung;

- Chi không quá 5% tổng số thu của Quỹ cho công tác quản lý;

- Số dư hàng năm của Quỹ được chuyển sang năm sau. Không sử dụng Quỹ việc làm này vào mục đích khác.

Điều 25. Quy trình thủ tục và hồ sơ xin hỗ trợ hoặc vay vốn:

Các cá nhân, tổ chức để được hỗ trợ hoặc vay vốn từ Quỹ việc làm phải tiến hành qua 2 bước sau:

Bước 1: Bước lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở dạy nghề, cơ sở SXKD dành riêng cho người tàn tật, doanh nghiệp có người tàn tật làm việc cao hơn tỷ lệ quy định. Hồ sơ gồm:
- Đơn xin công nhận;

- Danh sách lao động (hoặc học viên) hiện đang sử dụng (hoặc học nghề), đối với người tàn tật phải ghi rõ dạng tật, có xác nhận của phòng Nội vụ-LĐTBXH huyện, thị xã, thành phố nơi cơ sở tọa lạc;

- Bản sao (có công chứng) quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập và giấy phép kinh doanh (hay giấy phép hoạt động dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề);

- Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của cơ sở đã được ban hành theo quy định của pháp luật;

- Danh sách cán bộ lãnh đạo của cơ sở gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng hoặc tương đương;

- Hồ sơ gửi về Sở Lao động –TBXH để thẩm định và ra quyết định công nhận sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Bước 2: Hồ sơ xin hỗ trợ hoặc vay vốn:

- Công văn đề nghị hỗ trợ hoặc vay vốn do cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu lập;

- Dự án đề nghị cấp vốn hỗ trợ hoặc dự án vay vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Danh sách trích ngang lao động đang làm việc (hoặc học viên đang học nghề), trong đó ghi rõ dạng tật của những lao động là người tàn tật có xác nhận của phòng Nội vụ-LĐTBXH huyện, thị xã, thành phố nơi cơ sở tọa lạc;

- Bản sao (có công chứng) Quyết định công nhận “Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Doanh nghiệp có người tàn tật làm việc cao hơn tỷ lệ quy định” do Sở Lao động - TBXH cấp;

- Hồ sơ xin hỗ trợ hoặc vay vốn gửi về BQL Quỹ việc làm tỉnh để thẩm định, chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ BQL Quỹ trình UBND tỉnh, sau 10 ngày UBND tỉnh có quyết định phê chuẩn.

Điều 26. Mức hỗ trợ và cho vay:
- Mức chi hỗ trợ tối đa cho người tàn tật học nghề ngắn hạn thực hiện theo quy định tại điểm b mục 1 Phần VII Thông tư 19/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/5/2005 của Liên Bộ;

- Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay đối với các cơ sở dạy nghề hoặc sản xuất kinh doanh căn cứ vào tính chất và quy mô của dự án được phê duyệt.

Điều 27. Thẩm định xét duyệt dự án:
- Tổ chuyên viên sau khi tiếp nhận hồ sơ xin hỗ trợ hoặc cấp vốn, tiến hành thẩm định các yếu tố, đánh giá mức độ khả thi của dự án, đánh giá hiệu quả của dự án về kinh tế - xã hội, lập báo cáo BQL Quỹ;

- BQL Quỹ tiến hành họp toàn thể để xét duyệt từng dự án, có biên bản đánh giá tính khả thi của các dự án. Các dự án hội đủ điều kiện, lập tờ trình kèm hồ sơ báo cáo UBND tỉnh quyết định. Các dự án chưa đủ điều kiện, có văn bản thông báo cho chủ dự án biết lý do để họ có hướng xử lý;

- Sau khi có quyết định phê duyệt dự án được cấp vốn hoặc cho vay của UBND tỉnh, BQL Quỹ thông báo cho chủ dự án, các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục giải ngân tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Điều 28. Kiểm tra giám sát dự án:
- Sau thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Tổ chuyên viên tiến hành kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện dự án, có báo cáo bằng văn bản cho Trưởng ban BQL Quỹ;

- Qua đánh giá của Tổ chuyên viên, BQL Quỹ sẽ có những giải pháp thích hợp để tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức sử dụng tốt đồng vốn đã được hỗ trợ, đồng thời kiên quyết xử lý, thu hồi vốn đối với những cá nhân, tổ chức sử dụng sai mục đích tiền vốn đã được cấp.

Điều 29. Quyết toán Quỹ việc làm:

- Các cá nhân, tổ chức được hỗ trợ hoặc vay vốn từ nguồn quỹ phải tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành về thủ tục, hồ sơ và thời gian quyết toán; 

- Chậm nhất trong Quý I của năm sau, BQL Quỹ phải có báo cáo quyết toán thu - chi Quỹ việc làm của năm trước liền kề cho cấp có thẩm quyền.

Điều 30. Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức được hỗ trợ hoặc vay vốn:

- Sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng đã ghi rõ trong dự án đã được duyệt;

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đúng định kỳ quý, 6 tháng, năm;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, theo dõi, đánh giá hiệu quả của dự án.

Điều 31. Các doanh nghiệp nhận không đủ tỷ lệ lao động là người tàn tật vào làm việc, có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy định về số tiền và thời điểm nộp tiền vào Quỹ việc làm theo Quyết định của UBND tỉnh.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Khen thưởng và kỷ luật:
- Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ việc làm cho người tàn tật được khen thưởng theo quy định của Nhà nước;

- Tổ chức, cá nhân vi phạm các nội dung của bản Quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Bản Quy định này có 4 Chương và 33 Điều, có hiệu lực áp dụng sau 10 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định ban hành. Việc thay đổi nội dung của bản Quy định này do UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Trưởng ban BQL Quỹ./.
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